
Phòng Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

Phạm Văn Phu

Trần Thị Liên

GDTH K41

Phạm Văn Phu

Trần Thị Liên

NN Anh K41A

Phạm Văn Phu

Phan Đình Sinh

CNTT K41C

Trần Thị Liên

Phan Đình Sinh

Luật K41A

2

Phan Đình Sinh

Trần Thị Liên

Luật K41B

Phạm Văn Phu

Trần Thị Liên

NN Anh K41B

Trần Thị Liên

Phan Đình Sinh

SPHH&Nông học K41

1

2

Vũ Thị Ngân

SP Hóa K38

Hóa học tính toán

1

2

1

Phạm Trần Thiện

NN Anh K41E

THĐC

Phan Đình Sinh

N. T. Kim Phượng

Luật K41C

Phạm Trần Thiện

NN Anh K41E

THĐC

2

1

2

1

Lê Thị Kim Nga

SP Tin K38

Đồ họa máy tính

2

Lê Thị Kim Nga

SP Tin K38

Đồ họa máy tính

Lê Thị Kim Nga

SP Tin K38

Đồ họa máy tính

1

Đinh Thị Mỹ Cảnh

CNTT K40C

LT HĐT

2

Đinh Thị Mỹ Cảnh

CNTT K40C

LT HĐT

1

2

Phạm Trần Thiện

107K41_DPH_NB

THĐC

1

2

1

Nguyễn Ngọc Dũng

CNTT K41A

TH máy tính

2

1

Trần Thiên Thành

CNTT K40A

LT HĐT

Lê Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Anh Thi

CNTT K41A&NN Anh K41C

2

Trần Thiên Thành

CNTT K40A

LT HĐT

Lê Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Anh Thi

CNTT K41A&NN Anh K41C

1

2

1

Trần Thiên Thành

CNTT K40A

LT HĐT

2

Trần Thiên Thành

CNTT K40A

LT HĐT

1

Phạm Văn Việt

CNTT K38C

CĐ 2: PT&TK HĐT 

Nguyễn Ngọc Minh

SP Lý K38

UD TH trong dạy Lý

2

Hồ Văn Lâm

CNTT K39C

LT ƯD Web

Nguyễn Ngọc Minh

SP Lý K38

UD TH trong dạy Lý

Lưu ý: Ca 1 bắt đầu từ 07h00'. Ca 2 bắt đầu từ 9h00'. Lịch phòng thi có màu nền.

4T.401

4T.402

4T.403

4T.404
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Phòng Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

3

Vũ Thị Ngân

SP Hóa K38

Hóa học tính toán

4

Phạm Trần Thiện

107K41_DPH_NB

THĐC

Vũ Thị Ngân

SP Hóa K38

Hóa học tính toán

3

4

3

4

3

Phạm Văn Việt

CNTT K38B

CĐ 2: PT&TK HĐT

Dương Hoàng Huyên

Lê Xuân Việt

TLGD&GDTC K41

Phạm Trần Thiện

NN Anh K41E

THĐC

4

Phan Đình Sinh

Trần Thị Liên

QLĐĐ K41

3

Đinh Thị Mỹ Cảnh

QLNN K41A

THĐC

Đinh Thị Mỹ Cảnh

QLNN K41A

THĐC

4

Đinh Thị Mỹ Cảnh

QLNN K41A

THĐC

3

Nguyễn Thị Tuyết

CTXH K41

THĐC

4

Nguyễn Thị Tuyết

CTXH K41

THĐC

3

4

Phạm Văn Việt

GDMN K41B

THĐC

3

4

3

4

3

4

3

4

3

Phạm Trần Thiện

NN Anh K41F

THĐC

Phạm Trần Thiện

NN Anh K41F

THĐC

4

Phạm Trần Thiện

NN Anh K41F

THĐC

3

4

3

Nguyễn Ngọc Minh

SP Lý K38

UD TH trong dạy Lý

4

Hồ Văn Lâm

CNTT K39C

LT ƯD Web

Nguyễn Ngọc Minh

SP Lý K38

UD TH trong dạy Lý

Lưu ý: Ca 1 bắt đầu từ 13h00'. Ca 2 bắt đầu từ 15h00'. Lịch phòng thi có màu nền.

4T.302

4T.303

4T.401

4T.402

4T.403

BUỔI CHIỀU

4T.301.2

4T.101.1

4T.101.2

4T.101.3

4T.201.1

4T.201.2

4T.201.3

4T.301.1

4T.404


